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	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	Trắc nghiệm

	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1.Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

	- Nhận biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của Triết học.


	
	Hiểu được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.


	
	Nhận xét, đánh giá giải thích được một số biểu hiện của, phương pháp luận biện chứng hoặc phương pháp luận siêu hình trong cuộc sống hằng ngày.


	

	Số câu:
	4
1,32
	
	1
	
	1
	6

	Số điểm:
	
	
	0,33
	
	0,33
	2

	Tỉ lệ:
	
	
	
	
	
	
	

	2. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
	-Hiểu được khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

-Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất.

Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

- Liệt kê được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.


	Vận động là phương thức tốn tại của thế giới vật chất

 Ý nghĩa đối với bản thân từ việc học tập nội dung mâu thuẫn là nguồn gốc vận động

	- Hiểu được năm hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.

- Hiểuđược sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và
hiện tượng.

-Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của lượng và chất.

-Hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng

-Hiểu được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng.
	Vận dụng các quy luật về sự vận động và phát triển để giải thích các hiện tượng
	Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự vận động và phát triển của chúng, khắc phục thái độ cứng nhắc, thành kiến, bảo thủ trong cuộc sống.

kiên trì trong học tập và rèn luyện, không coi thường việc nhỏ, tránh các biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống. 

- Ủng hộ cái mới, bảo vệ cái mới, cái tiến bộ.
	

	Số câu:
	8
2,66
	1
	5
	1
	2
	15

	Số điểm:
	
	1
	1,66
	2
	0,66
	8

	Tỉ lệ:
	
	
	
	
	
	

	Tổng Số câu
	12
	1
	6
	1
	3
	23

	Tống điểm:
	4

40%
	3

30%


	2
	1
	10,0

	Tỉ lệ:
	
	
	20%
	10%
	100%
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	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	Số câu TN
	Số câu TN 
	Số 
Câu
 hỏi
 tự 
luận
	Số câu hỏi tự luận
	Số câu hỏi TN

	1
	1.Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

	4
	1
	
	
	1

	2
	2. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
	8
	5
	1
	1
	2

	Tổng : 23 câu
	12
	6
	1
	1
	3

	Tỉ lệ (%)  : 100
	40
	30
	20
	10

	Tổng điểm: 10
	( 4 điểm)
	(3 điểm)
	(2 điểm)
	( 1điểm)


